ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN CHUYÊN NĂM 2017 - 2018 TỈNH VĨNH PHÚC
Đề thi:
	SỞ GD&ĐT
VĨNH PHÚC
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2017 – 2018

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Ngữ văn

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.


Câu 1 (1,0 điểm).
Nhà thơ Raxun Gamzatôp đã viết:

Trên đời này chỉ có ba bài hát

Đủ nói hết buồn vui của thế giới tâm hồn.

Hay hơn cả là bài ca thứ nhất,

Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.

Bài thứ hai cũng là bài của mẹ,

Khi con trai mẹ chết, cánh tay già,

Ôm xác con hát một mình lặng lẽ…

Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba.

Em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) lí giải tại sao tác giả lại cho rằng: “Hay hơn cả là bài ca thứ nhất,/ Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.”? Trong đoạn văn có sử dụng một câu có chứa thành phần khởi ngữ.

Câu 2 (3,0 điểm).
Báo Vietnamnet.vn ngày 12/11/2016 có đưa tin:

Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11, trường Trần Nguyên Hãn, TP. Hải Phòng trên đường đi học về chẳng may làm vỡ kính ô tô đậu bên đường và cậu học sinh đã viết giấy để lại lời xin lỗi, nhận chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại đã gây ra. Tùng kể lại:

“Gần 12 giờ ngày 11/11, sau giờ học, em đi xe đạp điện cùng các bạn về nhà. Ngay sau khi ra khỏi cổng trường một đoạn, em đã vô tình va chạm và làm vỡ chiếc gương ô tô đỗ cùng chiều với hướng đi về. Nhưng lúc đó cũng đã muộn, ngoài đường chỉ có các bạn học sinh của trường nên em không biết ai là chủ của chiếc ô tô này. Vậy nên em vào trường mượn giấy bút và băng keo để viết lời xin lỗi rồi để lại số điện thoại cho người chủ chiếc xe đợi người ta gọi lại để em tìm cách đền”.

Em rút ra bài học gì từ hành động trên của Nguyễn Thế Tùng? Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về bài học đó.

Câu 3 (6,0 điểm).
Mỗi tác phẩm văn học chân chính phải là một lời đề nghị về lẽ sống.

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy để làm rõ lời đề nghị về lẽ sống của tác giả.

——— HẾT————
Đáp Án:
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« Dam bao nhimg ¥ co ban vé ndi dung

o Ngudi me giri gim trong 10i ru tinh yéu thuong, niém tin, niém hy
vong cliia me ddi véi dira con cia minh va rong hon la voi cude doi,
véi con nguoi.

o Ngudi me gii gim trong 10i ru nhimg budn vui ciia cudc doi minh,
nhing gié tri cia cudc sdng nhu tinh yéu thuong, su sé chia, 16i séng
tinh nghia ... Loi hat ru & nhitng bai hoc dao 1i dau tién, 13 coi ngudn
ctia nhitng cam xtc yéu thuong trong mdi con ngudi.

o Vi viy, bai hat ru ciia me s& 1a bai hat dep nhat, gop phin boi dip
nhiing tinh cam nhan vin, hinh thanh nhan cach cho mdi con nguoi
ngay tir thué 4u tho.

« Thyc hién dung nhing yéu cau vé kién thte Tiéng Viét cua dé bai

o Poan vin c6 sir dung cau c6 chita thanh phan khoi ngit.

Luu y: Viét khong dung hinh thirc doan van, trir 0,5 diém

Cau 2 (3,0 diém)

* Yéu cau vé ky nang:

Thi sinh hiéu dung yéu ciu cia d& bai; biét cach 1am bai van nghi ludn x3 hoi;
b cuc ba ph?m 0 rang; 1ap luan chat ch&, mach lac; khong méc céc 18i chinh ta,
dung tur, nglr phap.

* Yéu cau vé kién thirc:

Thi sinh c6 thé rat ra nhiéu bai hoc cach khéc nhau:

+ Bai hoc vé tinh trung thye.

+ Bai hoc vé biét n6i 16 xin 13i.

+ Bai hoc vé su diing cam nhén trach nhiém khi gay ra 15i 1am.
Song quan diém phai phu hop vé6i dao dirc, 18 phai va cén c6 nhiing 1ap luan
thuyét phuc vé quan diém cua ban than. Sau day chi 1a goi y cho mét dinh

hudng giai quyét dé bai:




[image: image2.jpg]1. Phan tich hién tugng, rat ra y nghia

Cau hoc sinh lam v& guong xe: gy ra 15i 1am.
Viét giéy, dé lai 161 nhén: diing cam nhén 151, mong mudn nhan trach nhiém

giai quyét hau qua.

Cau chuyén goi nhidu xtc dong cho moi nguoi v& mot hanh dong dep va goi

nhidu suy ngdm vé y thirc trach nhiém truéc nhimg 16i 1Am ma minh gay ra

trong cudc song.

2. Ban luan

Trong cudc doi khoé ai ¢6 thé tranh khoi 161 14m vi Nhan vé thap toan. Didu
quan trong 1a khi mac 18i phai biét nhan 15i, dam chiu trach nhiém vé 15i
1Am ma minh gay ra.

Biét nhan 13i 1a mot thai do diing cam, trung thyc, ban linh, giau long tu
trong, dam ddi mit véi khuyét diém va 18i 1am dé khic phuc hau qua;
khong d6 18i ciia minh cho ngudi khéc, khién nguoi khac phai ganh chiu
nhimg hiu qua tir sai 1dm ctia minh.

Nguoi biét nhan 138i s& nhan duoc su tha thi, bao dung, tin yéu cua ngudi
khac.

Biét nhan 15i 1a khoi dau cia sy phuc thién, gép phan hoan thién nhan cach,

rén luyén 16i séng trung thuc, trach nhiém & mdi con ngudi.

Luu y: Mi luéin diém cin c6 din chimg, 1i 1& dé 1am sang to.

3. M¢ rong, lién hé ban than, rat ra bai hoc

Phé phén 16i song hén nhét, v trach nhiém, trude nhimg sai lam cta minh
ludn tim céch trén tranh hodc db 18i cho ngudi khéc.

Thudng xuyén tu dudng dao dirc, nhan cach, nang cao y thirc tu trong dé co
thai do img xir dung din trude 151 1dm, gop phan xay dung xa hoi t6t dep,

van minh.

Cau 3 (6,0 diém)

Yéu cu vé k¥ nang:



[image: image3.jpg]Thi sinh hidu dung yéu ciu cua d& bai; van dung t6t cac ki ning lam vin dé viét
bai van nghi luan van hoc; bd cuc ba phén 0 rang; lap ludn chat ché, mach lac;
dan chimg phong phii, tiéu biéu; khong méc cac 15i chinh ta, ding tir, ngit phép;
khuyén khich nhiing bai viét sang tao, gidu chét van.
Yéu cau vé kién thirc:
Thi sinh c6 thé trinh bay theo nhiéu cach khac nhau trén co so hiéu rd yéu ciu
ctia dé bai. Thi sinh can giai thich ro nhéan dinh, lam sang t6 nhan dinh qua bai
tho Anh tring ctia Nguyén Duy. Sau day 1a nhiing goi y chung:
1. Giai thich nhan dinh
« Van hoc chdn chinh: 1a nhimg tic phim vin hoc chira dung ndi dung tu
tuong siu sic, co y nghia quan trong di véi doi sbng con ngudi.
o 161 dé nghi: dwa ra y kién, yéu ciu v6i mong muén moi ngudi 1am theo.
o1& song: gia tri séng, y nghia cude doi ma mdi ngudi hudng t6i.
Bing cach n6i khing dinh, y kién da néu Ién chirc ning cao quy cta van hoc

trong viéc bdi dip va dinh hudng li tuong sdng, gia tri séng cho con ngudi.

II. Ban luan
« Vin hoc 13 hinh anh chii quan cta thé gii khach quan: Nguoi nghé si khi
cdm but sang tac déu thé hién nhu cau mudn bay t6, chia sé¢ cam xiic hay
nhiing suy ngdm, chiém nghiém vé cudc doi, vé con ngudi ...
« Boi vay, mét tac phéun van hoc chin chinh bao gio ciing giri gdm mot
thong diép vé 18 séng: d6 co thé 1a mét triét 1y séng, mot cach img xir, mot
Iy twéng séng cao dep hay 1a 15i bay to tinh yéu véi cude sbng, long cim
phan trudc nhitng 16i séng gia tao x4u xa, khoéng xing dang vdi con
nguoi. ..
« Loi d& nghi vé 18 song trong mot tac pham khong phai 1a bai giang kho
khan hay 1a 10i thuyét giao vé dao dtrc. Trai lai, 6 1a mot cude ddi thoai,
g0i mo thong qua hinh tugng nghé thuat doc dao va cam xuc manh liét ctia

nha van...



[image: image4.jpg]Vi vdy, 161 dé nghi vé 18 séng trong mét tac phdm vin hoc chan chinh c6 kha
nang tac dong manh mé dén nguoi doc, khoi goi cude tu d4u tranh bén trong

tam hdn dé lwa chon nhimg gia tri séng tich cuc, dep de...

[1L. Phan tich bai tho dé lam sang to nhan dinh
1. Gidi thiéu khai quat vé& téc gia, tac phim
« Nguyén Duy thudc thé hé nha tho — chién si, truéng thanh tir cude khang
chién chéng Mi ciru nude vi dai cia dan toc. Thé hé nay ting trai qua bao
thir thach, timng chimg kién bao hi sinh, mit mat 16n lao ctia nhan dan, dong
d6i; séng gan bo vai thién nhién, nii rimg va thim thia nhimg nghia tinh
trong gian kho
« Chinh nhiing trai nghiém siu sic d6 da tao nén nhimg rung dong, nghi suy
sdu sic dé bat 1én thanh nhitng khao khat gidi bay, nhiing tdm su chan
thanh cta nha tho trong bai tho “Anh tring”. Bai tho 1a minh chung tiéu
biéu cho nhan dinh mdi tac phém van hoc chan chinh phai 1a mét 101 dé
nghi vé 18 séng.
2. Bai tho Anh tring 1 16i d& nghi vé 1& séng an tinh, thiy chung: biét trén trong
qua khtr cling nhu nhiing didu tot dep timg lam nén y nghia cia cudc doi modi
con nguoi.
« Bai tho 1a nhitng hdi tic sdu sic vé tudi tho “song voi dong/ véi song rdi

A

v&i bé” chan hoa cung thién nhién twoi mat, sinh dong.

« Bai tho la nhiing ki trc khong thé nao quén vé “hdi chién tranh ¢ rimg” co
thién nhién bao boc, chd che, lam nguoi ban tam tinh trong nhitng budc
duodng hanh quan gian khé - “vang trang thanh tri ki”. Nhitng ki wrc d6 ciing
chinh 1 tinh yéu dbi véi dt nude binh di, nhan dan bao dung — “ngd khong
bao gid quén/ cai vang tring tinh nghia”.

« Bai tho 12 16i boc bach chan thanh cia tac gia vé hoan canh séng thay ddi
khién tinh cam ctia minh véi thién nhién, véi mot thoi qua khtr kho khan,

gian kho bi d6i thay: “Tir hdi vé thanh phd/ quen énh dién cira guong...”.



[image: image5.jpg]. Bai tho 12 ndi 4n han dén day dut, hd then khi nha tho nhin lai va d6i dién
v6i quéa khir vin ven nguyén tinh nghia — “tring ¢t tron vanh vanh”. Phut
“giat minh” ctia nha tho chinh 1a su hdi han chéan thanh nhét vé 16 séng vO
tam, v tinh cua chinh minh — “4nh tring im phang phéc/ du cho ta giat
minh”.

Tir d6 bai tho truyén tai dén nguoi doc 101 dé nghi v& 18 séng an tinh, thuy
chung: biét tran trong quéa khir ciing nhu nhimg diéu tét dep timg 1am nén y
nghia ciia cudc doi mdi con ngudi...

3. Loi @& nghi vé 1& séng trong bai tho tac dong sau sic dén ngudi doc

Bai tho giup nguoi doc nhin nhan lai chinh minh, diing cam dbi dién voi nhiing
sai 1am, khuyét diém; biét day dut, tran tré trude nhimg gio phit song vo tam,
vo tinh ... dé tir 6 vuon 1én nhimg 1& séng cao dep.

4. Loi dé nghi vé 18 séng trong bai tho dwoc truyén tai bang nhimg hinh thirc
nghé thuat doc dao, giau tinh thAm mi khoi goi dugce sy rung cam cua nguoi doc

. Bai tho két hop hai hoa gitra biéu cam va tu su: Cau chuyén gitra nhan vat
trir tinh va tring dugc ké voi ba mbe thoi gian: thoi kho khan, gian khé -
tring gin bé nhu tri ki; thoi hoa binh vé thanh phé - tring thanh nguoi
dung; khi mét dién - tring hién ra im phing phic va van tron vanh vanh/ du
cho ta giat minh. Tir d6, lam ndi bat tu twéng cha dé cia bai tho.

« Bién phap nhan hoa khién tring giéng nhu 1a mot nguoi ban du trong hoan
canh nao van thiy chung, tron day, ling 18, sang trong: “Trang cir tron vanh
vanh/ Ké chi ngudi v6 tinh”. Hinh anh trong bai tho vira cu thé vira 6 tinh
khai quat, mang y nghia biéu trung sau séc, goi nhiéu suy twong, triét .

« Giong diéu tAm tinh ty nhién, sau ling, khién cho 15i d& nghi v& 1& séng d&
duoc tiép nhan va thim sdu trong trai tim ngudi doc.

IV. Danh gia, téng két
« Dé tao nén mét tac phim chan chinh, mdi ngudi nghé si can phai sdng sau

séc v6i cude doi va voi chinh minh; biét tw vuot 1én nhiing suy nghi, tinh



[image: image6.jpg]cam nho hep mang tinh c4 nhan dé dat dén nhitng 1& séng 16m, tinh cam 16n
cua thoi dai.

Dé nhimg 18 séng 16n, tinh cam 16n thAm séu vao tdm hdn, nhén thirc cia
ngudi doc, mdi nghé si cin khong ngimg lao dong dé sang tao nén nhimg
tac phim dat dugc sy hai hoa giita ndi dung tu tudéng va hinh thirc nghé
thuat.

Mit khac, nguoi doc can phat huy vai tro chu dong, tich cuc ctia minh
trong viéc tiép nhan nhitng gia tri ndi dung tu tudng cua mot tac phfim van

chuong, tir d6 trau dbi nhan cach, vuon 1én nhimg 1& séng cao dep & doi.
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